
1 ĐINH THỊ MAI 13/10/1965 042165013020 11/8/2021 Phù Cát, Gia Lai
Công ty TNHH TVXD  

PhÚc An
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

2 VÕ TẤN HỒNG 08/12/1977 052077000584 25/3/2021 Quy Nhơn, Gia Lai Ban QLDA Quy Nhơn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học giao thông 

vận tải

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

3 HUỲNH THANH HUY 19/8/1982 052092005186 10/8/2021 An Nhơn, Gia Lai
Công ty TNHH TVXD 

Huy Hoàng

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông

Đại học công nghệ 

TPHCM

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

5 NGUYỄN TỐ NGHỊ 07/11/1985 052085005538 01/9/2022 Ân Tƣờng, Gia Lai
Công ty TNHH Thiên 

Thành

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung Định giá xây dựng III

6 NGUYỄN HỮU HUY 30/10/1984 052084007641 26/5/2023 Phù Mỹ, Gia Lai
Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
khảo sát địa hình III

7 HÀ QUANG 10/10/1976 052076002344 22/4/2021 Tuy Phƣớc, Gia Lai Công ty TNHH An Thịnh Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
I

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 

đƣờng bộ
II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Thiết kế hệ thống điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III

HạngLĩnh vực thi

Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Việt Long
Kỹ sƣ kỹ thuật điện - điện 

tử

Đại học sƣ phạm KT 

Vinh

Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

giao thông

Đại học giao thông 

vận tải

10 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/6/1993 052093008470 21/01/2023

9 HOÀNG QUANG KHẢI 09/9/1991 052091016049 28/6/2021 Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Tấn Phát

Quy Nhơn Nam, Gia Lai
Công ty CP TVTKXD 

Bình Định
Kiến trúc sƣ

Đại học kiến trúc 

TPHCM
8 LÝ THANH TÙNG 12/01/1978 052078012913 15/9/2022

Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Lê Nguyễn Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Duy Tân4 NGUYỄN HỮU TUÂN 05/01/1981 046081012540 13/9/2022

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 02 NĂM 2025 (Tổ sát hạch số 1)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú 

theo CMND
Đơn vị công tác

11 ĐỒNG VIỆT TIẾN 08/9/1997 052097004303 28/6/2021 Tuy Phƣớc Bắc, Gia Lai
Ban QLDA Giao thông & 

DD

Kỹ sƣ kỹ thuật điện - điện 

tử
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II

12 DƢƠNG THỊ BÍCH HƢỜNG 16/9/1985 052185019420 20/5/2025 Quy Nhơn Nam, Gia Lai
Công ty CP TV thủy lợi - 

thủy điện BĐ

Kỹ sƣ xây dựng công trình 

thủy

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

13 HUỲNH VĂN BINH 20/02/1968 052068024124 01/4/2022
Quy Nhơn Đông, Gia 

Lai
Công ty TNHH Bình An

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II

Thiết kế hệ thống điện công trình III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III

15 LÊ THỊ NINH 17/01/1985 038185052844 23/01/2025 Quy Nhơn Nam, Gia Lai Công ty TNHH Bình Phú Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học Lƣơng Thế 

Vinh
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Kỹ sƣ kỹ thuật điện - điện 

tử

Đại học sƣ phạm KT 

Vinh
14 NGUYỄN PHƢƠNG VŨ 05/02/1996 052096018025 20/4/2023 Quy Nhơn, Gia Lai Công ty TNHH Việt Long

2


